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'MỤC LỰC 



TẬP m 

— Lời dẫn 

— Bảng viết tắt một sổ tác phẳm và kỷ hiệu dùng trong sách 


Trang 

7 

11 


PHẦN THƠ VĂN 

NGUYỄN Tư THÀNH 

1. Tư đò cồ ctr (Nơi ở cũ :3>ậxỉ quan Tư đò) 15 

2. Thu nhật ngẫu thành (Ngày thu ngau hửng) 16 

H. Tiểu đô vũ (Trách chim quổc) ■ 17 

4. u cứ (Chỗ ở thanh u) - 18 

; 5. Cố viên (Vườn xưa) ,; V 19 

6. Xuân nhật khê thượng van hành (Chiều xuân dạò chơi bên bờ suối) 20 

7J Tích xuân (Tiếc xuân) 20 

8. Xuân giao vãn hành (Chiều xuân dạo chơi vùng ngoại ồ) 21 

9. Chu trung vãn thiểu (Trong thuyền ngắtri cânh chiều hôm) '1 22 

10. Giẵn Kinh Khê Phạm Tông Mại (Gửi Kinh Khê Phạm Tông Mại) 23 

11. Sơ xuân (Bầu xuân) 24 

Nguyễn ức 

ỆỆ' ^ mi (Hoa đồ mi) 26 

Ị 3 - 8&U đài (Chùi câu) 27 

* 4 ‘ Bạc chu ứng Phong đình ngẫu đề (Đận thuyền bên dinh ứng Phong ngẫu 

hứng đề thơ) . . . 28 

• Đọng Khiên phong hữu cằm (Cẳm xúc khi qua đĩnh Bộng Nhiên) 29 
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16. Trùng dương ỉi'ền nhại nhật đáo Cúc Đường cựu cư hữu cẳm (cảm xúc 

khi đến ngôi nhà cu của Cúc Đường vào ngày trước tết Trùng dương) 3 

17. Trai ticn bôn tử lan hoa (Chậu hoa lan trưỡc nhà) 3 

18. Tống nhân bắc hành (Tiễn người di phương Bắc) 3 

19. Đc « cố bộ hạc do » (Đề tranh « Cố bộ hạc ổồ >j) * 3 

20. Đại tạ ngự tứ mặc kọa long (Thay người tạ ơn vua ban cho bức tranh 

ròng thủy mặc) 3 

21. Tống Cúc Đường chủ nhân chinh Thích-Na (Tiễn Cúc Đưèmg chỏ nhấn 

đi đánh giặc Thích Na) 3 

22. ĩ'hu dạ dữ cố nhân Chu Hà thoại cựu (Đêm thu cùng bạn cũ Chu Hà kề 

lại chuyện đ§ qua) 31 

23. Chu quả Bắc Giang Tiên Du tác (Thơ làm khi thuyền qua Tiên Du Bẩc Giang) 3! 

24. Thư hoài phụng trình Cúc Dường chã nhân (Ghi nỗi lòng, vâng trinh 

Cúc Đường chù nhân) 4 ( 

25. Vổ/Ỉ Tư dồ công (Viếng quan Tư ổò) ' 4 ; 

26. Nguyên nhật yềí Diên Quang lự Nguyệt Đàm thượng nhân (Mồng một tết 

yết kiến thượng nhân Nguyệt Đàm ở chùa Diên Quang) ' 41 

27. Tống thị thần Mọc Dĩnh Phu sử Nguyên, (Tiễn thị thần Mạc Dĩnh Phu 

đi sứ nhà Nguyên) ịc 

28. Xuân nhật thôn cư (Ngày xuân ở nông thôn) 4 ( 

29. Khách xả họa hữu nhân vận (Nơi quản khách họa thơ bạn) 4Ĩ 

30. Lạc mai (Hoa mai rụng) 4 ị 

31. Biên tập Cúc Dường di cảo cảm lác (Cảm tưởng khi biên tập cuổn di cảo 

của Cúc Đường) 5C 

CHU VĂN AN 

32. Nguyệt tịch bọ Tiên Du sơn tùng kính (Dêm trăng dạo bước trên đường 

thòng ờ núi Tiên Du) * 53 

33. Dề Dương Cồng Thủy Hoa dinh (Bề đình Thủy Hoa của Dương Công) 54 

34. Linh Sơn tạp hứng (Tạp hứng ở Linh Sơn) 56 

35. Thôn Nam Sơn tiều khệ (Tạm nghĩ ở núi Thôn Nam) ■ % ■ 57 

36. Cung họa ngự chế dộng chương (Kinh họa thơ vua) 58 

37. Thanh Lương giang (Sông Thanh Lương) 59 

38. Thứ vận tặng Thảy Vân dạo nhàn (Họa vần tặng Thủy Vân ổạo nhân) 60 

39. Xuân 'dán (Sáng mùa xuân) 61 

40. Miết 'Trì (Miết Trì) 62 

41. Giang Dinh tác (Làm thơ ở Giang Đinh) 63 

4-2. Sơ hạ (Đầu mùa hè) 65 

43. Vọng Thủi lãng (Trông về Thải lăng) ,66 

HÒ TỎNG THỐC 

44. Du Dông Dinh hoa Nhị Khê nguyên vận (Qua chơi ©ông Bình, họa 

nguyên vần thơ của Nhị Khề) 68 






Ị 45. Đề Hạng Vương từ (Đè đèn Hạng Vương) 

í A * 

46. Từ An iự bi mình tịnh tự (Bải minh và tự ở bia chùa Từ Ân) 

47. Việt Nam thể chỉ tự (Bài tựa sách « Yiệi Nam thế chí ») 

1 PHẠM SỪ MẠNH 

48. Hành địch đăng gia sơn (Nhân đi việc quan, lên chơi núi quê nhà); 

49. Bông Sơn tự hồ thượng làu (Lầu trên hò chùa Đông Sơn) 

50. Quả Hoàng Long động (Qua động Hoàng Long) 

51. Quả Tiêu 2'ương (Qua Tiêu Tương) ' 

52. Bề Cam Lộ tự (Đề chùa Cam Lộ) 

53. Cha trung tức. sự (Thơ tức sự trên thuyền) 

54. Quá An phủ Nguyễn Sĩ Cố phần (Qua mộ An phủ Nguyễn Sĩ cố) 

55. Đăng Dục Thủy sơn ỉưu d'ổ (Lèn núi Dục Thúy đề thơ) 

56 - 57. ỈIỖ giả Thiền Trường thư SỊT (Ghi lại việc hầu vua về Thiên Trường) 

58. Xuân nhạt ứng chí (Ngày xuân họa thơ vua) 

59. Du Phật Tích sơn ngẫu đè (Đi chơi núi Phật Tích ngau nhiên đề thơ) 

60. Tiễn vạ Vởn Bồng nhất dụ Chiêm Thành quốc (Tiễn Vũ Văn Đồng đi đự 
Chiêm Thành) 

61. ô Giang Hạng vũ miến (Miếu Hạng Vũ ỏ* 0 Giang) 

62. Ẩn Thao Giong lộ (Đi kinh lý lộ Thao Giang) . 

I 63. Hành quận (Di kinh lý trong quận) : 

64. Tuân thị Chán Bang châu (Tuần tra châu Chân Dăng) 

65. B'ê Gia Cát thạch (Đề đá Gia Cát)- 

66 - 67. Bang Thiên kỳ sơn lưu đề (Lên núi Thiên Kỳ Ỉỉề thơ lưu niệm) 

68. Bô Hiệp Sơn Bão Phúc Nham (Dề động Bão Phúc ở huvện Hiệp Sơn) 

69. Quan bắc (Phía bẩc cỉra ẵi) 

70. Dí? Đông Triều hoa nham (Đề thơ núi Hoa Nham, Dông Triều) 

‘71. Lạng Sơn đạo trung (Trên đường Lạng Sơn) 

72- Tam Thanh dộng (Dộng Tam Thanh) 

73. Thượng Ngao (Thượng Ngao) * . ' 

74. Quang Lang dạo trung (Trên cỉưửng đi Quang Lang) 

75. Chi Lăng động (Dộng Chi Lăng) 

76. Bì Báo Thiên tháp (Đè tháp Báo Thiên) 

77 - 80. Họa Bại Minh sử Dư Quỷ (Họa thơ Dư Quý sứ thần Minh) 

81 - 83. Họa dại Minh sứ Bè Nhị Hả dịch (Họa thơ « Dề trạm Nhị Hà » eủa 
sứ thần Minh) ■ 1 ' 

84.85. Tái họa Bại Minh Quốc sứ Dư Quỷ (Lại họa thơ sứ thần Minh Dư Quỷ) 

86 . Tổng Bại Minh Quốc sứDư Quý (Tiễn sứ thần Minh Dư Quý) 

87 - 88. Sơn hành (Di trên núi) 

89. Băng Hoàng Lâu tàu bút thị Bác sử Thị giẳng Dư Gia Tán (Lên Hoàng 
Lâu viết vội vần thơ đưa sử Bắc Thị giảng Dư Gỉa Tân) 
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90. Sùng Nghiêm sự Vân Lõi sơn Bại Bi tự (Chùa Sùng Nghiêm nủi Vân Lỗỉ 

thử tượng Đại Bi) ■ ■ 131 

BÒNG NGẠN HOẰNG 

91. Iỉọa Phạm Hiệp Thạch vận (Họa vân thơ Phạm Hiệp Thạch) 133 

LÊ QUÁT 

92. Tống Phạm Công Sư Mạnh bắc sứ (Tiễn Phạm Sư Mạnh đĩ sử phương bẳc) 137 

93 - 94. Thư hoài (Nỗi lòng) 138 

95. Đòng hồ (Con hô bằng đồng) 140 

96. Nhạn túc đăng (Đèn chân nhạn) 142 

97. Cưu trượng (Gậy cưu) 142 

98. Băng cao (Lên cao) 143 

99. Bắc Giang Bải thôn Thiệu Phúc tự bì kỷ (Bài văn bia chùa Thiệu Phúc ở 

thôn Bái, tình Bẩc Giang) 144 

NGUYỄN CỐ PHU 

100. Bẳc sứ ứng tĩnh đường mệnh tịch thượng phú thi (Bi sứ phương bắc, 

theo'mệnh quan tĩnh, }àm thơ ngay giữa tiệc) Í4( 

TRẦN NGUYÊN ĐÁN 

101. Phụng canh Thải thượng hoàng ngự chế dè Thiên Trường phả Trùng 

Quang cung (Họa bàt thơ của Thái thượng hoàng đề ở cung Trùng Quang) 14Ỉ 

102. Cửu nguyệt đối cúc canh ngự chế thi vận (Tháng chín ngẩm cúc họa 

bài thơ của nhả vua) Ì5( 

103. Phụng cánh thánh chc « Quan Bức điện tứ tiến sĩ cập đệ yến » thi vạn 
(Họa vần bài thơ « Ban yến cho những người đỗ Tiến sĩ ở điện Quan 

Mc» của nhà vua 151 

104. Phụng canh ngự chế « Thv hoài » thì vạn (Họa ván bài thơ « Thu hoài » : 

của nhà vua) £52 

105. Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm (Cầm xúc đềm ba mươi thảng chín) 15; 

106. Chí Linh sơn Phượng Hoàng phong (Bỉnh Phương Hoàng ở núi Chí Linh) 15Ỉ 

107. Bảo Nghiêm tháp (Tháp Bảo Nghiêm) . 15( 

. 108. Bê Huyền Thiên Tử Cực cung (Đề cung Tử Cực ở lộng Huyền Thiên) 151 

109. Sơn trung ngẫu thành (Trong núi ngẫu nhiên làm thành thơ) lộị 

110. Tieu vũ (Mưa nhỏ) 161 

111. Cửu nguyệt hữu nhân lai phỗng đồng tảc (Tháng chín cỏ người ổến thăm 

cùng ỉàm thơ) >v : -': K 161 

112. Tặng chụ Tiều Ằn (Tặng Chu Tiều Ần) 16* 

113. Hạ Tiêu Ằn Chu liên sinh bái Quốc tử giám Tư nghiệp (Mừng ôig Chu 

Tiều Ằn được bố chức Tư nghiệp ở Quốc tử giảm) 164 

114. Canh Bong Trù phủ hữu ty Mai Phong Lê công vận (Họa vạn thơ cũa ông 

Đồng Tri phủ hữu ty Lê Mai Phong) 165 

j';v 




lấB. Tha 'nhật (Ngày thu)- . . 167 

116. Bồng Triều thu phiếm (Mùa thu thẳ íhuýền rà chơi ô’ Bông Triền) 168 

H7' ■tíế Nguyệt Giản Đạo ỉục thải cực chi Quan Diện dường (èté nhà Qiíaĩí V 

Diệu của Đạo lục thải cực ỏ' Nguyệt Gtẵn) 1(59 

118. Lão lai (Già đến) :v. ; y.. vý ■ 17 Q 

119. Mai thổn Đe. hình dĩ « Thành Nam dối cúc » chi ỉảẹ kiến thị, nai thử kỳ 
vạn (Quan Dề hình Mai thôn cho xem bài thơ « Ngắm cúc thành Nam >>» 

nhân họa theo vần ) 174 

120. Hạ Giời Hiên công trừ nhiếp Hưu bộc xạ (Mừng ông Giới Hlêa ổược bề 

chức Hữu bộc xạ) . '173 

121. Dụng Hồng Cháu Bồng ủy Phạm công vận phụng trình khảo thi chư công 
(Dùng vằn thơ của quan Đòng úy Hồng Châu là Phapi công đỗ đưa • 

trình các ông đang chấm thi) . • . • 174 

122. - Tổng Lọng Nham qui Diễn Châu (Tiễn Long Nham vồ Diễn Châu) 175 

123. Hồng cúc hoa (Hoa cúc đỏ) ' • 177 

124. Chính Túc Vương gia yến tịch thượng, phủ mại ỉhìy thứ Giời Hiên Bộc ' ‘ 
xạ vận (Trên tiệc rưọ'u ở nhà Chinh Túc Vương Ịàm thơ vịnh mại, 

» họa van thơ ciìa quan Bộc xạ là Giới Hiên) 178 

125; Tồng Bình Táy Bô dốc Trang Bịnh Bại vương phụng chiểu chinh Chiêm 
Thảnh (Tiễn Bình Tây Đô đốc Trang Định Đại vươpg phụng chiếu đáah 
Chiêm Thành) 179 

126. Sơn trung kỉùen hứng (Trong núi cầm hứng) 131 

127. Tặng Mun Túc (Tặng Mẫn Túc) 132 

128. Quán trung hữu cấm (Cảm xúc khi ỏ* trong quân) 134 

Ị29. Quân trung tác (Làm ờ trong quân) 185 

130. Thanh Hỏa phả dạo trung (Trên đưỏ-ng phả Thanh Hóạ) Ỉ8C> 

131. Bề Phả Lại sơn Bạị minh tự dung Thiếu bảo Trương công vụn (Dùng 
Vần thơ của quan Thiếu bảo Trương còng tíề chùa Đại Minh & 'Rủi • 

Phả Lại) 257 

132. Bảp Lương Giang Nạp ngôn bệnh trung (Trả lời quan Nạp ngôn Lwng 

Giang trong khi ốm) ' . ' * ‘ 189 

133. Gia dệ kiến Tiêu Bô dốc thị tảo mai thi, nhân canh kỳ vận dĩ tụng (Người 

em trai được Tiêu Đô đốc chó xem tho* vịnh mai sớm, nhàn họá vần 
đề tặng) • 190 

134. Ngan đề (Ngẫu đề) 192 

133. Canh thỉ cạc chư sinh xướng thù giai vận (Họa vần bài thơ xướng họa 

của các thí sinh ơ trưòng thi) . . 193 

136. Dụng Bẽ Tồn Trai vận, trình thi viện chư công (Dủng vần íhơ của ông 

Đỗ Tồn Trai làm tho* gửi các ông trong trưò*ng thi) 194 

137. Bề Quan LÕ Bạ thi tập hậu (Dồ sau tập thơ Quan Lỗ Bạ) 196 

138. Bê Sung Hư ịẵộ tác (Đề chỗ ơ cu cua Sùng Hư) 197 

139. Kỷ tặng Nhị Khê Kiềm chính Ngi 
Nguyễn ứng Long ỡ Nhị. Khê) 


198 
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140. Phụng tiễn Xu phù Táy chinh hỉrnh quún Bô Công quản Lê công (Tiễn Xu 

phủ Tây chinh hành quân Hò tông quản Lê công) 200* 

141. Họa Hồng Chôn Kữm chỉnh vận (Họa bài tho- của viên Kiêm chinh ở 

Hòng Châu) 201 

142. Phụng canh Thái Tông Chính Bình chương vận (Kính họa vần bãi thơ 

nãm Chính Bỉnh cỗa Thái Tông) 203 

143. Canh Tần Bình An phủ Phạm công Sư Mạnh « Tán Bình thư sự » vận 

(Kọa vần bài thơ « Tân Bỉnh thư sự » của quan An phủ sử trấn Tân 

Binh Phạm Sư Mạnh) 204 

144. Tứ Tỉé'n sĩ (Tặng Tiến sĩ) 205 

145. Bề Huỳên Thiên quấn (Đề quán Huyền Thiên) 207 

146. Phụng canh ngự chế« Hoàng mai tửc sự » (Kinh họa vần thơ « Hoàng 

mai tức str» của nhà vua) 208 

147. Nhổm dần niên lục nguyệt tác (Thợ làm vảo tháng Sáu năm Nhâm dần (1362) 208 

148. Mậu Ihớn chính nguyệt tác (Thơ làm vào tháng Giêng năm Mậu thân (1368) 209 

149. Dạ qui chạ trung tác (Thơ làm trong lức đêm đi thuyền vè) 21G> 

150. Dạ thám ngẫu tác (Thơ làm lúc đêm khuya) 211 

151. Bất mị (Không ngu) 212: 

ĐỖ TỬ VI 

152. Quá Việt Tĩnh cương (Qụa đồi Việt Tĩnh) 213 

153. Iĩạ Hô Thành trúng Trạng nguyên (Mừng Hò Thành đỗ Trạng nguyền) 214 

TRẰN PHỦ (Trần Nghệ Tông) 

154. Tổng Bẳc sử Ngưu Lượng (Tiễn sứ phương bắc Ngưu Lượng) 217 

155. Vọng Dông Sơn Liễu Nhiên am (Trông am Liễu Nhiên ở Đông Sơn) 2Í& 

156. Hạnh Gia Hưng trần kỷ dệ Cung Tuyên Vương (Đến trấn Gia Hưng gửi 

cho em là Cung Tuyên Vương) 219 

157. Dề Tư đồ Trần Nguyên Dán từ đựờng (Đề nhà thờ quan Tư đồ Trần 

Nguyên Đản) 220 

158. Dề Siêu Loại Báo Ân tự (©ề chùa Báo Ân ỏ- Siêu Loại) 221 

159. Côn Sơn Thanh Hư động bi minh (Bài minh khắc vào bia dộng Thanh 

Hư ở Côn Sơn) 223 

BẰO SƯ TÍCH 

160. Cảnh Tinh phủ (Phủ sao cảnh Tinh) 227 

TRẦN ĐÌNH THÂM 

161. Dề thu giang tống biệt đò. (Đề bửc tranh tiễn biệt trên sông mùa thu) 232 

162. Van Vương Thiếu bảo Nhữ Chu (Viếng quan Thiếu hảo Vương Nhữ Chu 233 





TRẦN CÔNG CẰN 

- 163. Xuân nhụt du Sơn tự (Ngảỵ xuân chơi chùa trên núi) ' / . 235 

164. Bổn Khê diếu huỳnh phú (Bài phú câu ngọc huỳnh ở Bàn Khê) 237 


TRẦN HẠO (Trần Dụ Tông) 

Đường Thải Tông dừ bản triều Thái Tông (Vua Thái Tông nhà Đưỏ-ng 


với vua Thải Tông triều ta) 24l 

Hồ QUỶ LY 

166. Ký Nguyên quân (Gửi Nguyên quàn) 244 

167. Đáp Bắc nhàn vấn An Nam phong tục (Trả lời người phương bỗc hỏi ' 

về phong tục nước An Nam) > 245 

168. Tứ Trung úy Đỗ Tử Trừng (Ban cho Trung úy Đỗ Tử Trừng) 247 

16Ộ. Tử Tháng Hoa lộ Tuyên phả sứ Nguyễn Ngạn Quang (Ban cho Nguyễn 

Ngạn Quang, Tuyên phu sứ lộ Thăng Hoa) 248 

170. Cảm hoài (Câm hoài) 249 

VIỆT SỬ LƯỢC 

171. Tim Ngỏ Vương (Tiền Ngô Vương) 253 

172. Tiên vương (Tiên vưo-ng) 255 

173. Bại Hành Vương (Đại Hành Vương) 261 

174. Cao Tông (Cao Tông) 272 

TẠ THỨC NGAO 

175. Sùng Khảnh tự bi minh tịnh /ự (Bài minh và bài tựa về chùa Sùng Khánh) 287 

TRẦN THIÊN TRẠCH 

176. Đê Phạm Biện soái gia trang (Đề trang trại của Điện soái Phạm) 292 

LƯU THƯỜNG 

177. Tuyệt mệnh thỉ (Thơ tuyệt mệnh) 294 

TRẦN NGẠC 

178. Tặng Tư đồ Nguyên -Đán (Tặng Tư đồ Nguyên Bản) 296 

PHẠM NHẰN KHANH 

179. Hỗ bái Sơn Lăng hòi kinh (Hầu vua đi bái yết Sơn Lăng về kinh) 298 

180. Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng Bại tường nhật hữu cảm (Phụng mệnh 

đi sứ phương bắc câm xúc nhân gặp ngày Đại tưửng của Hy Lăng) 300 

‘ í 181. Thả tuế (Giữ năm) .301 

’ 182. Xuân du (Chơi xuân) 302 

183. Thu dạ (Đêm thu) \ 304 
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184. Thất tịch (Đêm thất tịch) 305 

185. That tịch (Đêm thất tịch) . 307 

18Ố. Nhạn tự (Chữ nlxan) . 308 

187. Tân trúc (Trúc non) 3 og 

188. Phật Tích Liên trì (Ao sen chùa Phật Tích) 311 

189. Tặng Bút Than tỳ tường (Tặng Tý tướng Bát Than) 312 

190. Tặng Nam -Đường công Trần Kinh tược (Tặng quan Kinh lược họ Yrẫn 

ở Nam Bường) 3 J 3 

191. Tống Lãm Sơn Quốc sư hoàn sơn (Tiễn Quốc sư Lãm Sơn về ..n úi) 315' 

NGUYỄN NHỮ BẬT A ( : 

192. Quan Chu nhạc phú (phú Xem nhạc nhà Chu) 317 

NGUYỄN PHẢP 

193. Cần Chính lân phủ (Phú Lằu cần Chính) 323 

KHUYẾT DANH 

194. Thang bàn phú (Phú Cái chậu cùa vua Thang) 329 

KHUYẾT DANH 

195. -Đồng Hò bút phú (Phủ về. ngọn bút của Đong Hồ) 334 

SỬ HY NHAN 

196. Trẫm xà kiếm phủ (Phú Kiếm chém rắn) 34 i 

CHU ĐƯỜNG ANH 

197. Đe -Đường'Minh Hoàng dục mã đồ (Đề bức tranh Đưò-ng Minh Hoàng 

tẩm ngựa) 345 

198. Đ'ê quần ngư triều ỉý đồ (Bề bức tranh bầy cả chầu cả chép) 347 

NGUYỄN QUÍ ỬNG 

199. Bẹ Ngô Khè (Be cảnh Ngồ Khê) 350 

200 . ĩỉoànầ Châu thứ Vương Bông Trai vụn (Qua Hoành Châu họa vần tho* 

của Vương 'Bồng Trai) 352 

VŨ THỂ TRUNG 

201-204. Lan cốc (Lan trong núi) 354 

TRẦN. QUAN ; . , • 

205, Quan xá (Bè noi Quan xá) 3 g 7 

CHƯ KHẮC NHƯỢNG • ; 

Trang Vĩnh Hưng tự (Bề chùa Vĩnh Hưng 5* Sài Trang) 359 







DOÃN ẦN PHỦ 


207. Phiụrg sứ lưu biệt thân đệ. (Phụng mệnh đi sử từ biệt em trai)s 


TẠ THIÊN HUÂN 

209. Quả Phù-Bỗng độ (Qua bến đò Phù ©ống) 

210. Tức sự (Tức sự) 

211-222. Lan (Lan) 


TRẦN LỒI 


223. Quả Phong Khê (Qua đất Phong Khê) 


©OẢN XUÂN LÔI 7 ; 7- • V7;7 : 

224. 'Diệp- mã nhi phú (Phó Con ngựa lá) 


ỊÍGUYÊN' PHI KHANH 

225. Tị khấu sơn trung (Vào núi lảnh giặc) - 7 

226. Quan vi kỷ (Xem đảnh cò* vây) 

227. Dữ Chương Giang dồng niên Trương Thải học (Gửi bạn đồng niên là 
Thải học sinh họ Trương ử Chương Giang) 

228. Bồi Băng Ho Tướng công du Xnân Giang (Theo Tướng cồng Băng Hồ- 
đi chơi sông Xuân Giang) -« 

77 229. Hạ Kinh Triệu doãn Nguyễn công vi Vân Bền kinh lược sứ (Mừng quan 
Triệu đoan kinh đô Nguyễn Công đi làm Kinh lược sử ờ Vàn ©ồn) 

230. Trùng.du Xuân Giang hữu căm (Cảm xúc khi đi chơi sông Xuân Giang 
lần thử hai) 

231. Thu thành van vọng (Chiều thụ đứng trông ở trên thành) 

232. Giáp iỳ hạ hạn, hưu sắc chứ lộ đảo vũ, vị đảo nhị tiên vu (Mùa hạ năm 
77 : Giáp tỷ (1384) hạn hán, vua có sắc cho. các lộ cầu mưa, chưa cằu 

tròi đã mưa) 

233. Thôn gia thả (Thú quê nhà) 

234. Du Phật Tích sơn đối giang ngẫu tác (Chơi núi Phật Tích, ổổi điện 
với giỏng sông, ngẫu nhiên làm thơ) 

’ 235.. Thu nhật khiên hứng (Khiên hứng ngày thu) 

236. Ngẫu lác (ngẫu nhiên làm thơ) 

237 . Gia viện lạc (Thú quê nhà) 

238. Thưởng Ho Thừa chỉ long Thốc (Dâng lên quan Thùa chỉ Hò Tông Thốc) 

239. Xuân hàn (Rét mùa xuân) 

77 7; V 240-241. Taú dĩ đa y;r, vị tực bồi cỏn Sơn du, cảm niệm chi thâm, nhân thành 
- bảt củ luật nhị thả, nhất dĩ tụng miếu đường chi họ nhi hữu nhàn 
thích chi thủ; nhất dĩ tả hung hóài chì tổ nhi bả ca vịnh chi thanh; 
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%fnhân lục ỉrình Thanh Hư Động chả: Tôi vì bận việc, chưa kịp theo đi 
thăm núi Côn Sơh, vẫn nặng lòng câm nhó‘, viết thành hai bải thơ 
Bát cú luật Đường; một là đẽ tụng đọc khi việc miếu ổưòmg rảnh rỗi 
mà đưọ'C cái vui nhàn tản ; một là đề tẵ cái sẵn có trong lòng phát 
íìộ ra âm tbank ca vịnh xin chép lại đệ trình Chủ nhân động Thanh Hư 402 

242. Tống Trung sử Vu Thích Chi (Tiỗn Trung sứ Vũ Thích Chi) 405 

243. Thành trung hữu cảm kỷ trình đọng chí {Gửi trinh các bạn đòhg ch! 

những cảm khải khi ở trong thành) 407 

244. Hạ Trung thư Thị lang (Mừng quan Thị lang tòa Trung thư) 408 

245. Hạ Tống, Lê, Đỗ tam Ngự sử (Mừng ba quan Ngự sử họ Tống, họ Lê, 

họ Bỗ) 409 

246. Phụng chiếu Trường An đạo trung tác (Thơ làm trong lúc phụng chiếu 

vua đi Trường An) - • 411 

247. Thiên Trường thỉ hậu hữu cảm (Cảm xúc sau khi thi ở Thiên Trường) 412 

248. Thôn cư (Ở xỏm) ■ ' 414 

249. Thư dạ tảo khởi kỷ Hông Chồu Kiềm chính {Đêm thu dậy sửm gửi Kiềm 

chính Hòng Châu) 415 

250. Thu trung bệnh (ốm vào mủa tbu) 417 

251. Khách xả {Quán khách) 418 

252. Tổng Kinh sư doãn Nguyễn công vi Hành doanh Chiêu thảo sứ (Tiễn quan 

Kinh sư doãn họ Nguyễn đi nhậm chức Hành doanh Chiêu thảo sử) 420 

253. Đụng Trịnh sinh lưu biệt vận dĩ biệt chi (Dùng vần thơ lưu biệt của 

Trịnh sinh tlề từ biệt) . 421 

254. Du Côn Sơn (Chơi cỏn So-n) 423 

255. Tự Thiên Trường phả phiêu quá hải khau ngộ phong (Từ phủ Thiên 

Trường lênh đênh ra cửa biền gặp giỏ) 424 

256. Cửu nguyệt Băng Hò Tướng công tịch thượng (Tháng chín, trong bữa 

tiệc của Tướng công Băng Hồ) 425 

257. Tong Hành nhún Dỗ.Tòng Chu (Tiễn quan Hành nhàn Đỗ Tòng Chu) 427 

258. Hỉ Học sĩ Trần Nhược Hư tự Nghệ An chí (Mừng Học sĩ Trần Nhược 

ĩiư íừ Nghệ An đến) 428 

259. Tống Thái Trung Dại phu Lê Dung Trai Bác hành (Tiễn quan Thái 

trung Đại phu Lê Dung Trai đi sử phương bắc) 430 

260. Phụng canh Bưng ỈIÒ Tường công kỷ tặng Dỗ Trung Cao vận ( Phụng 

họa bải thơ của Tưcmg công Băng Hồ gửi tặng Bỗ Trung Cao ) 431 

261. Tạ Băng Hồ Tường công tứ mã (Tạ ơn Tướng công Băng Hồ cho ngựa ) 433 

262. Họa Chu Hàn lâm vị ương tảo triều ( Họa bài thơ vào chầu vua lúc trời 

chưa sáng cùa quan Hàn lâm họ Chu) 434 

263. Thôn cư cảm sự ký trình Bang Hò Tưởng công (0' quê xúc động trước. 

sự việc xảy ra gửi trình Tướng công Băng Hò) 436 

264. Khách lộ (Bưò-ng khách) 437 

265. Xương Phù nguyên niên dông, dư tự Nhị Khê ngụ vu thành nam khầch 
xá, cảm kim niệm tích, nhân thánh bát cú, phụng giản Tư hình Dại phu 

. Dỗ công, kiêm giản chư đồng chỉ ( Mùa đông năm Xương Phù thử nhất, 






tôi từ Nhị Khê đến ngụ tại nhà khách ở phía nam thành, cảm nay nhớ* 
xưa, nhân làm tám câu thơ gửi quan Tư hỉnh Đại phu Đỗ công và những 
bạn đồng chi ) 

266. cửu nguyệt thôn cư độc chước (Tháng chín ở xóm quê nhà uổng rượu, 
một minh > 

267. Thu nhật hữu khởi hữu ( Ngày thu sáng dậy cảm xúc nẽn thơ) 

268. Bạc Nguyễn gia lãng (Cấm thuyền tại lăng nhà Nguyễn ) 

269. Tam nguyệt sơ nhất nhật hieu khởi ( Ngày mòng một tháng ba, sáng đậy) 

270. Trừ dạ dọng Đõ lão vận, chư quán tịch thượng đông tác ( Đêm ba mươi 

: tết, dùng "vần thơ của Đỗ Phủ cùng các bạn trong tiệc làm thơ ) 

271. Tuyên chiếu bãi, biệt Vận phó Nguyễn Viêm (Tuyên chiếu xong, từ biệt: 
quan Vận phó Nguyễn Viêm). 

- 273. Hồng Châu kiềm chính dĩ dư vận tác thuật hoài thi, kiên phúc, dụng kịỉ 
vạn dĩ tặng. (Kiềm chinh Hòiỉg Châu dùng vần của tôi đẽ làm bài thơ 
thuật .hịUĩii sau khi đọc, tôi lại đùng vằn ấy làm thơ tặng anh) 

274: Hồng Cháu phúc tiên vận, phục ký đáp chi ( Hòng Châu phúc đáp vàn* 
bài tnrò’C, tôi lại gửi trả lửi ) 

275. Giang hành thử Hồng Chầu Kiem chinh vận ( Đi trên sông, họa van thơ 

cùa Kiêm chinh Hồng Châu ) . 

276. Trung thu cảm sự ( Nhân tiết Trung thu, cẳm xúc trước sự việc ) 

277. Nguyên nhật, thướng Băng Hồ Tướng công ( Ngày Nguyên đán, dâng lên; 

Tường công Băng Hồ ) ’ 

278. Sơn thôn cảm hứng (Cảm hửng ở xóm núi) 

279. Co Sơn Phạm công thị dĩ nTieu phối') thi, thả đạo chư công tận dĩ canh họar 
dư nhân mộ kỳ trần trung nhi hữu nhàn thích chi thủ, y vận phá nhất luật 
(Ông Phạm cồ Sơn đưa hài thơ vịnh «Vưò*n nhỏ», lại nói các vị đều họa 
cả ròi; tôi nhân hâm mộ ỏ* trong cõi trằn này mà có cải tu ú nhàn tản 
như thế, nhân theo vần họa lại một bài) 

280 Tống Thủi học sinh Nguyễn Hán Ánh qui Hòng Chầu (Tiễn Thái học sinh 
Nguyễn Hán Anh v'ể Hòng Ghâu). 

281 Bệnh trung hoài Hồng Chìm Kiêm chính Nguyễn Hán Ảnh «Thu đạ» dĩ vận 
(Trong khi ốm, nhỏ* van tho* «Bêm thu» của Kiêm chính Hòng Châu 
Nguyễn Hán Anh). 

282. Mộ thu (Cuối mùa thu) 

283. Thủ Đạo Khê Thái học (.(Xuân hản» vận (Đáp lại bài thơ «Rẻt mùa 
xuân» của Thái học Hạo Khê) 

284. Đề Huyền Thiên tự (tìề chùa Huyền Thiên) 

285. Thu dạ lưu biệt Hồng Cháu Kiềm Chính (Đêm thu lưu biệt Kiềm cbinh 
Hòng châu) 

286. Bồi Biíng Hồ Tướng cồng du Xuân Giang (Thẹo Tướng còng Băng Hồ 
đi chơi sông Xuân Giang) 

287. Thôn cư (Chỗ ở trong xóm) 

288. Tặng-Đông Triều Phạm tiên sình (Tặng tiên sinh họ Phạm ở Đông Triều) 

289. Hoảng Giang da vũ (Mưa đêm ồ* Hoàng Giang) ■ 
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290. Hóa thành thần chung (Tiếng chuồng sớm ở Hóa thành) 

291. Thiên thảnh hựu quốc tự tảo khởi (Ở chùa Thiên thảnh hựu quốc, 
đậy sớm) _'ị" 

292. Chu trụng ngẫu thành (Trong thuyền ngẫu nhiên thành thớ) 

293. Thu dạ (Đêm thu) 

294. Trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài (Trung thu ngẩm trăng cảm hoài) 
295—296. Thiên Trường chu trung (Trong thuyền ở Thiên Trường) 

297. Đông Ngàn xuân mộng (Mộng xuân & Đông Ngàn) 

298. Thao Giang quận xả (ỏ* quận xả miền sông Thao) 

299. Dè Tiện Dụ tự (Bề chùa Tiên Du) 

300. Sơn trung (Trong nủí) 

301. Giang thôn xuân cảnh (Cành xuân ở xỏm bên sông) 

3Ọ2. Diệp mã nhi phủ (Phủ con ngựa ỉá) 

303. Thanh Hư dộng ký (Bài kỷ Động Thanh Hư) 

NGUYỄN BẢ THỔNG 

ềựề. Thiên Hưng trấn phủ (Phú Trấn Thiên Hưng) 

TRẦN THUẨN DU 

305. Bảo Sơn tự (Chùa Bảo Sơn); \í: ; 

306. Thành tây đại ần lư khau chiếm (Vịnh căn nhà đại an ở phía tây thành) 

NGUYỄN MỘNG TRANG ‘ 

307. Đề Tày hô thành ( De thành Táy Dô) 

NGUYỄN BIỀƯ 

308. Họa thơ Trảng Quang Dế 
■'ị;;^:.’309. Ăn cỗ dầu người 


TRÂN QUÍ KHOÁNG 


Sư CHỪA YẾN QUÔC 

312. Cầu siêu cho Nguyễn Bữu 


ĐẶNG DƯNG 

313. Cám hoài (Cảm hoải) 


LÊ CẬNH TUÂN 

314. 'Xuân nhật lì 

315. Vô ý (Vô ỷ) 
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316. 

317. 

318. 

319. 

320. 

321. 

322. 

323. 

324. 

325. 


Chu trung vịnh hoài (Vịnh nỗi lòng khi ỏ* trong thuyền) 

Tiên lò kỵ nhật hữu cảm (Cảm xúc nhân ngà}' giỗ tỗ tiên) 

Nam Ilải huyện Tư Giang dịch dạ bạc (Đêm dửng thuyền, ở trạm Tư 
•Giang huyện Nam Hải) 

Quá Nơm Xương phủ Đẳng Vương các cố chỉ (Qua nèn cu Bằng Vương 
các ở phủ Nam Xương} 

Giang trung phùng lụp xuân nhật (Trên sông gặp ngày lập xuân) 

Chí nhạt thư hoài (Ghi nỗi lòng trong ngày chí nhật) 

Cống Châu giang trung phùng tiên tỉ ky nhật (Thuyền ổ ỉ trên sông ở 
Cống Châu gặp ngày giỗ mẹ) 

Nguyên nhật (Ngày đầu iiăm)r : .i; 

Mông hỳ dịch ngẫu thành (Bến trạm Mông Lý cảm xúc thành thơ) 
Nguyền nhật giang dịch (Ngày Nguyên đán ở-trạm trên sông) 


PHẠM NHỪ DỰC 


326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

331. 

332. 

333. 

334. 

335. 


336. 


337, 


338. 

339. 
Sv340. 


Hạnh dàn (Bàn Hạnh) 

Họa Phúc Chầu Phùng châu phán trí sĩ sở tặng thi vận (Họa văn tho* 
của viên Phán quan họ Phùng ờ Phúc Châu tặng khi ồng ta về hưu) 

Tổng Tân An phả Thông phán trật mần (Tiễn vỉôn Thông phán phủ 
Tân An hết nhiệm kỳ) “ 

■Đề tân học quán (Bề nhả móâ học) 

Tủ Giang tỉnh xả (Nhà độc sách ỏ- Tú Giang) 

Tầm Mai kiêu ngoạn nguyệt (Chơi trăng trên cau Tằm Mai) 

Đại nhân khảnh mạc Bản quản sinh nhật (Làm thay người khác mừng 
sinh nhật của viên Bản quản họ Mạc) 

Hạ di cư (Mừng dỏi nhà ử) 

Kỷ Quách Huyện thừa (Gửi viền Huyện thừa họ Quách) 

Quách Cháu phán quan hồi kình, tống quan, dái, thư trật, dược tấi, ữtứ 

bút tạ chi (Viên Pnãii quan họ-Quách về kinh, đưa biểu mữy dai, sách 
vỏvthuốc men, viết vội bài này đẽ cẵm ơn ồng ta) 

Hạ Lư Phún quan táng trật phục nhậm Nam Sách chảu (Mừng viên Phản 
quan.họ Lư được thăng trạt lại nhậm chức ỏ* châu Nam Sách) 

Đ.ìì Tìn,h An Huyện thừạ Táng Tử Phương Từ huấn dường (Bề nhà Tù- 
huấn của viên Huyện thừa huyện Tĩnh An là Tăng Tử Phương) 

Ngu vàn xỉ chiêm (Ngước trồng năm mày) 

Lìèn Binh nhã tập (Buoi gặp gỡ tao nhã ở Liên Bình) 

Dư nhiếp Tán An quận giáo, chu tam duyệt tuế, thủy trấp ■ thảo đường, 
.tải iạt; 'còng nhi ngộ binh tiễn, cắm cựu ngẫu thành. (Tôi quyền chức 
Giảo thụ quận Tận An, trọn ba năm mới dựng được một nếp nhà 
tránh, vừa làm xong thì gặp nạn binh hỏa, cẵm vì việc cũ, ngẫu nhiêĩì 
lãm thành thơ) 


523 

524 

525 

527 

528 

530 

531 
533 

533 

534 


536 

538 

539 

540 

541 

543 

544 

546 

547 


548 

550 

551 
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THƠ VĂN LỶ — TRẦN (HI) 


341. Thối Đông Triêu chân xuất mộc đần (Giục châu Đông Triều nộp gỗ) 

342. Tạ Hoa Chỉ huy tống thứ đấu thông tích (Tạ quan Chĩ huy họ Hoa 
cho đầu thủ và ngói ủp nóc) 

343. Quắc Tưởng phố (Vườn Quắc Tướng) 

344 . Điệu thân tây vọng (Trông về phương tây thưo-ng nhớ cha mẹ) 

345. Phả xỉ hỷ tác (Làm đùa khỉ răng gẫy) 

346. Hoan ngọ (Tết Đoan ngọ) 

347. Ty tặc sơn trung trừ dạ (Đêm ba mươi tết tránh giặc trong núi) 

348. Xuân lý tức sự (Tức cảnh về ý xuân) 

349. Phong Thủy đình quan ngư (Xem cá ỏ’ đỉnh Phong T^hủy) 

350. Lý Hạ trai lai phỏng, phú thử vận dĩ dảp (òng Lý Hạ Trai tới thăm, 
lảm bài thơ nảy đề đáp lại). . 

351. Mao trai khiên hoài (tiêu khiên trong nhà tranh) 

352. Lô Hoa điếm thính châm ( Ở điếm Lô Hoa nghe tiếng nện vải) . 

353. Lập Xuân (Ngày lập xuân) 

354—355. Kỷ Tuyên Hỏa Đào Tri phả (Gửi Tri phủ họ Đào ở Tuyến Hỏa) 
356—359. Khảnh Nguyễn Vận -Đồng sình nhật (Mừng sinh nhật Nguyễn Vận Đồng) 

360—362. Họa Nguyễn Vận Đông ((Khien muộn» thi vận (Họa vốn bài thơ ((khiến 
muộn» của Nguyễn Vận Đòng) 

363—366 Tạ Nguyễn Vận Đông huệ dái (Tạ Nguyễn Vận Đồng cho đai) 


NGUYÊN BẢ TĨNH 

367 Liên tử (Hạt sen) 

368. Mạch môn (Mạch môn) 

'369. Mễ thố (Giẫm thanh) 

370. My giác (Sừng nai) 

371. Phong mật (Mật ong) 

372. Nam dừợc quốc ngữ phú (Phúc thuốc nam bằng chữ Nôm) 

373. Trực giải chỉ Nam dược tính phủ (Phú chĩ đẫn tính năng các vị thuốc Nam) 


TRẰN KÍNH (TRẦN DUỆ TÔNG); 

374. Xích chảy hầu (Hầu mõm đỏ) 

375. Nguyễn Bỉch Chầu ư vẫn (Văn tế Nguyễn Bich Châu) 


NGUYỄN BÍCH CHẦU 

376. Kê minh thập sách (Kê minh thập sách) 
LĨNH NAM CHÍCH QUÁI 

377. Hà ô Lôị truyện (Truyện Hà ô Lôi) 






I m' ĩHng Bảng thị Íruyện (Truyện Họ Hồng Eùrig). • , ' _ 

79. NMĩt.Đẹ Trạch irnỵện (Trayộạ Nhẩt Dạ Trạch) ' . 

80 /ddií Nương truyện (Truyện Mas Nưo*ng) ■ , 

Bì. Bạch trĩ truyện (Truyện Ghim trĩ trắng) 

KỶ \ ' ' . -||j||§§| 

ẫ1 383. Thượng Minh để thi (Tho* dằng lên vua nhả. Minh) 

384. Cảo nạn hữu (Tờ bỉễu cảo nạn) 

3UYỄN CẦN' ; Jfl II j| lllll 

. 385. Hạ Môn hạ sảnh Tư Lang Trung (Mưng quan Tư Lang Trung ở 
tòa Môn hạ sảnh) 

ỆỂỀẩỆỆ-Ậ:;'- ■[: ' . ■ • ; ' ; 

HÒ NGUYỀN TRỪNG l! 

386. Nam.Ông mộng lục lự (Bài tựa tập «Nam ông Mộng lục») 
j 387. Nghệ Vương Ihủg mật (Truyện Nghệ Vương) ■■■■ • 

388. Trúc Lâm thị tịch (Trúc Lâm thị tịch) 

’/ 389 . To linh định mệnh (Lỉnh, hồn ông định ngôi cl\o cháu) ' 

390. Hức lất hữu vị (Có đức ắt cỏ địa vị) 

391. Phụ đức trinh minh (Sự kiên trình sảng suốt của ngtrởi đàn bà) 

392. ys» tang, khí tuyệt (Nghe tang, tắt thở) 

'3^3, Văn Trinh ngạnh trực (Văn Trinh con người cưng rắn vồ ngay thằng) 
394. Y thiện dọng tám' (Thầy thuốc cớ*tử tâm) 

395; Dung tực thằn dị (Dung mãnh thẫn kỳ) 

396.. Phu lỉiê lử Ịiết (Vợ chong chết vl tiết nghĩa) 

397. Tang dạo thần thông (Phép thẫn thông câa Tăng; Đạo) 

398. Tấu chương minh nghiệm (Tờ tâu lên Thiên đình cỏ ứng nghiệm) 

399. Áp Lang chân nhổn (Tiên ầp lãng) 

4Ò0. Minh Không thần dị (Phép thẫn đị cửa Minh Khống) 

40L Nhập-mộng liệu bệnh (Gbữa bệnh trong chiếm ba ó) 

402. Nì sư đức hạnh (Dạo đửc và phSm hạnh của một vị sư nữ) 

403. Cảm kích do hanh (Vi cẫm động mà đi bộ) ® 

404. Diệp tự thi cách (Kiêu xàm thơ lặp chữ) 

:t. 405, Thi ý thanh tân (Ý thở tươi mới). V 

406. Trung trực thiện chang (Sổng ngay thẳng, chết yên lành ) ; i 
4Ọ7> Thỉ phúng trung gian (Làm thọ* bóng gió hết lòng khuyên cap) 

*®3’ Thi dụng tiền nhàn cảnh cú (Thợ dùng'câu hsy. của. lịgưivx xưa í 
: 409. Thi ngón tự phụ (Thơ nói lên lòng tự phụ) 

410. Thỉ tỉm kinh nhân (Thơ rượu kinh agiỉíYỉ) / 

411. râí triệu dư khtcợng (Díèm tho* iỉề phúc vẻ sau) 




ẠỊỆ. Thi thản tri quản (Ngậm ngùi với chự «Tri quâa») 

■ibĩ-. Qui khách tịĩơng hoan (Khách quí vui vê vởi/^nhau) 

415. Nam ông mộng ỉục hậu lự (Bài tựa sau cồa tập «Nam ồng mộng lục) 

CẮC BẢNG TKA cứu 

1. Bẵng kê những tác phẫm chưa tim được hoặc không chọn vào tập III 
(1344 - 1428) . 

lĩ Niên biêu khái quẵt các sự kiện có liên quan tới văn học (1344 - 1428) 

Ịll Sách bảo và tài liệu tham khảo chính 

IV.Sảchđẫn -• 








